
xO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VĨỆT NAM 
Độc lập - Tự do Hạnh phúc

60:4950 /QĐ-BGDĐT
Hà Nội, ngày cl9) thảng 12 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc cấp giấy xác nhận cho sinh viên/nhóm sinh viên, người hướng dẫn 

và đon vị tiêu biểu có đề tài đạt Giải thưởng khoa học và công nghệ 
dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021

B ộ  TRƯỞNG B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định sổ 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định sổ 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chỉnh phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư sổ 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo han hành quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ 
dành cho giảng viên trẻ và sình viên trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ biên bản họp các Hội đồng đánh giá, xét giải vỏng sơ khảo và vòng 
chung khảo Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở 
giáo dục đại học năm 2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điêu 1. Cấp giấy xác nhận cho sinh viên/nhóm sinh viên, người hưởng dẫn và 
đon vị tiêu biểu có đề tài đạt Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên 
trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021 (có danh sách kèm theo), gồm:

- 06 đề tài đạt giải Nhất;
- 21 đề tài đạt giải Nhì;
- 39 đề tài đạt giải Ba;
- 52 đề tài đạt giải Khuyến khích.
Điều 2. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ký Giấy xác nhận; Vụ 

Thi đua - Khen thưởng làm các thủ tục cấp Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có 
đề tài đạt giải theo Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học 
và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại 
học.



Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 
Vụ Thi đua -  Khen thưởng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên 
trong danh sách ở Điều 1 chịu ừách nhiệm thi hành Quyết định này.

Noi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trường (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, KHCNMT.



Bộ GIẢO DỤC VẢ ĐẢO TẠO
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DANẸỰSÁCH ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI NHẤT GIẢI THƯỞNG KH&CN 
Ệ p À N H  CHO SINH VIÊN TRONG CSGDĐH NĂM 2021

Ểèm theo Quyết định số <49 i  /QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng /f i năm 2021)

TT Mã số 
đề tài Tên đề tài Sinh viên, nhóm sinh 

viên thực hiện CSGDĐH Ngưòi hướng 
dẫn chính

I Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên

1 01010966

Một số đóng góp cho 
phân tích sinh trắc học 
ảnh tai người dựa trên 

thị giác máy tính

Nguyễn Quốc Huy
Trường Đại 
học Mở Tp. 

Hồ Chí Minh

TS. Trương 
tĩoàng Vinh

II Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật Công nghệ

02031589

Nghiên cứu ứng dụng vi 
sinh vật xử lý và phân 
giải màu nhuộm hữu cơ 
ừong nước thải dệt 
nhuộm

Lê Thị Xuân Hương, 
Võ Hòa, Nguyễn Hữu 
Tiến, Nguyễn Thành 

Tất

Trưcmg Đại 
học Nguyễn 
Tất Thành

ThS. Trần 
Thành

m Lĩnh vực Khoa học Y dược

1 03041264
Nghiên cứu bào chế 
miếng dán một lớp chứa 
capsaicin 0,025%

Đặng Quang Anh,
. Nguyễn Hữu Mạnh

Trường Đại 
học Dược 
Hà Nội

Nguyễn 
Thạch Tùng, 
Đỗ Quyên

r a Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp

1 04050348

Phân lập tuyển chọn vi 
khuẩn lên men lactic từ 
rễ lúa (Oryza sativa) hỗ 
ừợ tăng trưởng cây hồng 
và kháng nấm gây bệnh 
đạo ôn (Pyricuỉarìa 
oryzae)

Đặng Ngọc Thanh, Lê 
khăc Khoa Điềm, 
Thái Nguyễn Thúy 
Vy, Trần Quang, 
Nguyễn Tấn Lộc

Trường Đại 
học Công 
nghệ Tp. 

HCM

TS. Nguyễn 
Hoài Hương

V Lĩnh vực Khoa học Xã hội

1 05061252

Xây dựng và sử dụng 
các hoạt động giáo dục 
kĩ năng kết bạn cho 
thiếu niên rối loạn phổ 
tự kỷ

Nguyễn Hoài Thương, 
Lê Thị Hiền

Trường Đại 
học Sư phạm 

Hà Nội

TS. Đỗ Thị 
Thảo

2 05071891

Nghiên cứu mối quan hệ 
giữa chất lượng website 
bất động sản và ý định 
hành vi ừong tìm kiếm 
thông tin thị trường nhà 
ở tại Việt Nam

Nguyễn Dương Ngọc 
Minh, Lê Anh Minh, 

Nguyễn Cao Đức Anh

-------- <------- T-------------

Trường Đại 
học Kinh tế 
Quốc dân

TS. Nguyễn 
Thanh Lân

------------------A(Danh sách gôm 6 đê tài)./.
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' ựDANlí SÁCH ĐÈ TÀI ĐAT GIẢI NHÌ GIẢI THƯỞNG KH&CN 

’ i DÀNH CHO SINH VIEN TRONG CSGDĐH NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số S~~J /QĐ-BGDĐT ngày ¿3 tháng 4Z năm 2021)

TT Mã số 
đề tài Tên đề tài Sinh viên, nhóm sinh 

viên thực hiện CSGDĐH
Ngưòi 

ìướng dẫn 
chính

1 1 1Lĩnh yực Khoa học Tự nhiên

1 01010857

Nghiên cứu ảnh hưởng 
Của một số yếu tố lên 
khả năng sinh tổng hợp 
GABA của chủng 
Lactobacillus ĩarciminis 
tuyển chọn từ mắm rò 
Huế

Lê Thị Huyền Trang, 
Nguyễn Thị Phúc Hậu, 
Lê Trần Tu Uyên, Lê 

Thị Cẩm Hằng

Trường Đại 
học Nông 

Lâm, Đại học 
Huế

PGS.TS. 
Đỗ Thị 

Bích Thủy

1 11 1Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật Công nghệ

1 02020227

Xây dựng ứng dụng dự 
háo bức xạ mặt trời bằng 
nhương pháp Deep 
Learning

Vũ Xuân Sơn Hữu, 
Phan Văn Long, Nguyễn 

Tuấn Anh, Nguyễn 
Trọng Thành, Nguyễn 

Đăng Dương

Trường Đại 
học Bách 

khoa Hà Nội

TS
Nguyễn 

Đức Tuyên

2 02021039

Nghiên cứu chế tạo vật 
liệu composite gốc xi 
măng ứng dụng ừong 
xây dựng và sửa chữa 
các công trình giao 
thông

Nguyễn Hải Đường, 
Nguyễn Hữu Trường 
Nam, Nguyễn Xuân 
Sơn, Nguyễn Đăng 

Minh, Vũ Đức Tuấn

Trường Đại 
học Giao 

thông Vận tài

PGS.TS.
Nguyễn
Thanh
Sang

3 02021385

Nghiên cứu anten tái cấu 
hình tích họp tần số và 
giản đồ bức xạ cho 
truyền thông băng rộng

Cao Xuân Sơn, Nguyễn 
Tấn Dũng

Học viện 
Công nghệ 
Bưu chính 
Viễn thông

TS. Dương 
Thi Thanh 

Tú

4 02030640

Tổng hợp vật liệu 
CoFe204/CF làm cực âm 
cho quá trình Fenton 
điện hóa, ứng dụng 
trong xử lý môi trường

Lê Thùy Dương, 
Nguyễn Thị Hoa

Học viện Kỹ 
thuật Quân sự

TS.
Nguyễn
Trung
Dũng

5 02030845

Adsorption
characteristics of 
synthesized polyanion 
onto alumina 
nanoparticles and the 
application in 
fluoroquinolone 
antibiotics removal

Vũ Thị Quỳnh Mai

Trường Đại 
học Khoa học 

Tự nhiên - 
ĐHQGHà 

Nội

TS. Phạm 
Tiến Đức

__________ ^
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III Lĩnh vực Khoa học Y dược
1 03040504 ì 

1
NTghiên cứu hiệu quả 
điuếch đại và phát hiện 
ệch bội thê một sô 
ihỉễm sắc thể của phôi 
từ DNA tự do có trong 
dịch nuôi phôi

Bùi Văn Nhật, Phạm 
Huy Hùng, Bùi Thị 
Quyên, Nguyễn Văn 

Thiện, Nguyễn Quang 
Thái

Học viện 
Quân Y

PGS.TS.^ 
Trịnh Thế 
Sơn, ThS. 
Lê Tiến 
Dũng -

HI 1Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp

1 04050555

Síghiên cứu đặc điểm 
dinh dưỡng của cá bống 
cát Gỉossogobius 
sparsipapillus (Akihito 
& Meguro, 1976) phân 
bố vùng cửa sông ven 
biển Bạc Liêu và Cà 
Mau

Võ Thi Thảo Lam,
Nguyễn Hữu Đức Tôn, 
Nguyễn Thị Thúy Hiền, 

Trần Chí Cảnh

Trường Đại 
học Cần Thơ

PGS.TS 
Đinh Minh 

Quang

V Lĩnh vực Khoa học Xã hội

1 05060312

Nghiên cứu các nhân tô 
ảnh hưởng tới quyết 
định theo học các chứng 
chỉ nghề nghiệp quốc tể 
ừong lĩnh vực kế toán 
của sinh viên các trường 
đại học ừên địa bàn 
thành phố Hà Nội

Đỗ Diệu Linh, Đinh 
Trần Phương Uyên, 

Trần Minh Quân

Trường Đại 
học Thương 

mại

TS. Phan 
Hương 
Thảo

2 05061765

Các biện pháp dạy học 
đọc hiểu thơ trữ tình 
Việt Nam dành cho học 
sinh trung học phổ thông 
dựa ừên lý thuyết độc 
giả-phản hồi (đáp ứng 
Chương trình Ngữ văn 
2018)

Nguyễn Minh Nhật 
Nam, Châu Huệ Mai, 

Trần Phát Đạt

Trường Đại 
học Sư phạm 
Tp. Hô Chí 

Minh

TS.
Nguyễn 
Thị Ngọc 

Thúy

3 05062178

Factors affecting 
Vietnam’s apparel 
export value and export 
efficiency

Đặng Thị Mỹ Hạnh, Hồ 
Thanh Bảo, Lê Thị Bảo 

Trinh, Huỳnh Hiếu 
Ngân

Trường Đại 
học Kình tế - 
Đại học Đà 

Nang

TS. Phùng 
Nam 

Phương

4 05070212
Phát triển nguồn nhân 
lực số ừên thị trường lao 
động Việt Nam

Bùi Như Quỳnh, 
Nguyễn Thị Hải, 
Nguyễn Đức Huy

Trường Đại 
học Thương 

mại

TS. Đinh 
Thị Hương

5 05071584

Nghiên cửu mối quan hệ 
giữa quản trị doanh 
nghiệp, ừách nhiệm môi 
trường và hiệu quà hoạt 
động của các doanh 
nghiệp sản xuất tại Việt 
Nam

Dương Thùy Dung, 
Đặng Hoàng Mai, 
Nguyễn Bĩnh An

Trường Đại 
học Ngoại 

thương

TS.
Nguyễn 
Van Hà

6 05071684

Tác động của việc sử 
dụng Tủ khóa thông 
minh (Smart Locker) 
đến sự hài lòng của

Phạm Trúc Quỳnh, 
Nệuyễn Lê Hoài Đan, 
Trân Thị Hải, Trần Mỹ 

Linh

Trường Đại 
học Ngoại 

Thương

TS.
Nguyễn 

Hồng Quân

3



người tiêu dùng khi mua 
hàng trực tuyến

7 05073091

Tác động của đầu tư trực 
tiếp nước ngoài đến tình 
hình xuất khẩu tỉnh Bắc 
Ninh

Nguyễn Thị Phương 
Thùy, Nguyễn Thị Lan, 

Tăng Minh Hằng, 
Nguyễn Thị Nhung

Trường Đại 
học Kinh tế 
Quốc dân

PGS.TS. 
Nguyễn 

Xuân Hưng

8 05073391

Các nhân tố ảnh hưởng 
đến việc áp dụng Chuẩn 
mực Báo cáo Tài chính 
quốc tế của doanh 
nghiệp tại Việt Nam

Lê Hoài Thương, 
Nguyễn Hoàng Quỳnh 
Trang, Phan Bảo Châu, 

Vũ Hà Trang, Phạm 
Ngọc Lan Chi

Trường Đại 
học Kinh tế 
Quốc dân

PGS.TS. 
Đinh Thế 

Hùng

9 05073796

Sử dụng ừò choi vận 
động phát triển năng lực 
phối hợp vận động cho 
trẻ 4 - 5 tuổi tại trường 
Mầm non VietKids 
Kindergarten - Hà Nội

Bùi Văn Quyết, Nguyễn 
Diệu Hương, Pờ Sơn Hà

Trường Đại 
học Sư phạm 

Hà Nội 2

TS.Hà 
Minh Dịu

10 05081861

Hành vi tuân thủ phòng 
chống dịch Covid-19 
của người dân: Nghiên 
cứu thực nghiệm yếu tố 
ảnh hưởng ừên mô hình 
niềm tin sức khoẻ

Nguyễn Thị Lan Nhi, 
Đỗ Ngọc Thanh Ngân, 

Nguyễn Thụy Như 
Khanh

Trường Đại 
học Tài chính 
-  Marketing

TS.__
Nguyễn

Xuân
Trường

11 05082391

Tác động của sai lệch 
nhận thức đến sự trì 
hoãn ừong học tập của 
sinh viên: Vai trò của 
ảnh hường ngang hàng

Nguyễn Hồng Nhung, 
Lê Anh Dũng, Nguyễn 

Thi Nga, Trần Anh 
Ngọc

Trường Đại 
học Kỉnh tế 
Quốc dân

ThS. 
Nguyễn 
Thị Hải 
Hạnh

12 05082491

Ảnh hưởng của kiều hối 
đến thế hệ người ở lại và 
phúc lợi hộ gia đình tại 
Việt Nam

Đinh Thị Thảo Hiền, 
Phùng Thu Hiền, 

Nguyễn Thị Thúy Hằng, 
Phạm Thị Thu Trang

Trường Đại 
học Kinh tế 
Quốc dân

TS. Hoàng 
Thị Huệ

13 05082591

Các yếu tố ảnh hường 
đến bất bình đẳng thu 
nhập giữa nam và nữ ò 
Việt Nam: phân tích 
theo dữ liệu tỉnh thành

Quản Hữu Hoàng Anh, 
Lù Thị Khuyên, Lương 

Thị Như Nguyệt

Trường Đại 
học Kinh tế 
Quốc dân

TS. Trần 
Huy 

Phương

__________ 4
(Danh sách gôm 21 đê tài)./.
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^ t)A N H  CHO SINH VỈÊN TRONG CSGDĐH NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số ỉ) i  /QĐ-BGDĐT ngày 2-9 tháng ư  năm 2021)

TT Mã số 
đề tài Tên đề tài Sinh viên, nhóm sinh 

viên thực hiện CSGDĐH
Người 

hướng dẫn 
chính

I Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên

1 01010755

Thiết kế ứng dụng di 
động (mobile app) hỗ 
trợ học tập thuật ngữ 
toán học trong tiếng Anh 
dành cho giáo viên và 
sinh viên sư phạm Toán

Nguyễn Hồng Chi, 
Nguyễn Hiếu Thanh, 

Phan Như Huỳnh, 
Nguyễn Yen Linh, 
Huỳnh Tuyết Ngân

Trường Đại 
học Cần Thơ

ThS. Bùi 
Anh Tuấn

2 01011098

Nghiên cứu tổng hợp 
nano Ag-chitosan, định 
hướng làm chế phẩm 
nano kháng nấm trong 
phòng trừ bệnh gây hại 
trên cây ừồng ở địa bàn 
Nghệ An

Chu Thị Thùy Dung, 
Phan Thị Hải Yến, Trần 

Thị Ngân, Trần Thị 
Ngọc Tú

Trường Đại 
học Vinh

TS. Lê Thế 
Tâm

II Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật Công nghệ

1 02020127

Các giải pháp cho mạch 
thu hoạch năng lượng từ 
sóng điện từ hiệu suất 
cao, phục vụ cho các 
cảm biến không dây tự 
chủ năng lượng

Đinh Quang Minh, 
Trần Quang Chung, 

Nguyễn Hồng Quang, 
Lê Anh Tuân, Lê 

Hoàng Thịnh

Trường Đại 
học Bách 

Khoa Hà Nội

TS. Lê Minh 
Thùy

2 02020533

Nghiên cứu quá trinh 
thủy hóa xi măng ừong 
đất sét gia cường xi 
mãng cát

Thạch Nguyên Thảo, 
Phan Thanh Kiệt

Trường Đại 
học Sư Phạm 

Kỹ Thuật
t p .h c m :

TS. Nguyễn 
Minh Đức

3 02020939

Nghiên cứu thiết kế 
thành phần và đánh giá 
một số tính năng của bê 
tông asphalt tái chế 
nguội

Trần Quang Huy, Vũ 
Minh Hiếu, Nguyễn 
Thế Minh, Nguyễn 

Trung Hiếu

Trường Đại 
học Giao 

thông vận tải

TS. Nguyễn 
Ngọc Lân

4 02021485

Xây dựng thử nghiệm 
thiết bị IoT Gateway hỗ 
trợ kết nối BLE ừên 
tảng Raspberry Pi và 
phần mềm mã nguồn mở

Nguyễn Thành Linh, 
Nguyễn Đức Hiếu, Phí 
Đức Nguyên Phương

Học viện 
Công nghệ 
bưu chính 
viễn thông

PGS.TS. Lê 
Hài Châu

5 02030539

Nghiên cứu ô tô tự lái 
ừong trường hợp tìm vị 
trí đỗ xe

Trần Văn Đà, Bùi Linh 
Trang, Phạm Huy 
Hoàng, Đặng Đĩnh 

Huy, Đặng Hoài Nam

Trường Đại 
học Giao 

thông vận tải

TS.VũVăn
Tấn

----------------- 4
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6

ì

02030945

J

4ghiên cứu tách enzyme 
nomelain và tổng hợp 
;arboxymethyl cellulose 
dch thước nano từ phụ 
ahẩm lá và thân cây dứa

Nguyễn Diệu Phương, 
Nhữ Thị Lệ

Trường Đại 
học Khoa 

học tự nhiên 
- ĐHQG Hà 

Nội

rs. Phan Thị 
Tuyết Mai

7 02031155

Da dạng hóa sản phẩm 
từ ừái mãng cầu gai 
(Annona Muricata L.) 
chín

Phạm Duy Sang, 
Nguyễn Phương Duy, 
Đoàn Ngọc Thạch Kỳ, 
Nguyễn Huỳnh Mần 
Nhi, Nguyễn Minh 

Thịnh

Trường Đại 
học Cần Thơ

GS.TS. 
Nguyễn Văn 

Mười

8 02031469

Nghiên cứu điều chế 
than sinh học từ lá keo 
để xử lý một số kim loại 
nặng trong nước thài 
làng nghề Triều Khúc, 
Hà Nội

Nguyễn Thùy Dương, 
Ngô Xuân Thảo, Đoàn 
Minh Long, Hoàng Văn 

Lương

Trường Đại 
học Mỏ - Địa 

chất

TS. Trần Thị 
Thu Hương

r a Lĩnh vực Khoa học Y dược

1 03040104

Ket quả đột biến gen 
EGFR và mối liên quan 
với một số đặc điểm lâm 
sàng, cận lâm sàng, ở 
BN ung thư phổi không 
tế bào nhỏ tại BVQY103 
năm 2019-2021

Nguyễn Lương Danh, 
Trần Đức Mạnh, Tràn 
Nhật Thành, Nguyễn 
Hoàng Huyền Trang, 

Vũ Kim Khánh

Học viện 
Quân Ỹ

BS. Phạm 
Văn Thịnh

2 03040404

Thiết lập quy trình tổng 
họp chứng dương RNA 
in-vitro từ sản phẩm 
PCR tự mồi gen E và 
RdRP của SARS-CoV-2 
ứng dụng ừong chẩn 
đoán phân tử

Nguyễn Vân Phúc, 
Dương Hoàng Long, 
Đặng Quang Quân, 

Phạm Trần Anh, 
Nguyễn Minh Hiếu

Học viện 
Quân Y

TS. Đinh Thị 
Thu Hằng

3 03040848

So sánh đặc điểm thực 
vật và thành phần hóa 
học ở cây trồng - cây tự 
nhiên của cây Cam thào 
đá bia (lasminanthes 
tuyetanhiae T.B.Tran & 
Rodda Apocynaceae, 
Asclepiadoideae)

Phạm Vi Minh Ngọc, 
Đoàn Minh Châu, 

Phạm Thị cẩm Nhung

Trường Đại 
học Công 
nghệ Tp. 

HỎM

ThS.DS. 
Thái Hồng 

Đăng

ThS. Bùi 
Ngọc Duy

4 03041394

ứng dụng bộ xét nghiệm 
SSSperm và phần mềm 
trí tuệ nhân tạo để đánh 
giá mức độ đứt gãy 
DNA tinh trùng ở nam 
giới vô sinh

Lê Thị Huệ Chi, 
Nguyễn Hoài Thương, 

Trần Thị Bảo Chân, 
Nguyễn Quốc Anh, 

Phạm Hùng Sơn

Trường Đại 
học Y Hà 

Nội

PGS.TS. 
Nguyễn Thị 

Trang

----------------ák
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III Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp

1

'

í
04050232

Các định chỉ thị DNA- 
Darcode và nhân giống 
oài lan Phi điệp năm 
cánh ừắng mắt nai 
¡Dendrobium anosmum) 
Dằng kỹ thuật nuôi cấy 
mô

Tguyễn Thị Hà Phượng 
Loan

Trường Đại 
học Lâm 
nghiệp

TS. Nguyễn 
Thị Hồng 

Gấm

2 04050657

Tạo dòng promoter đặc 
trung rễ Asy vào vector 
biểu hiện thực vật 
pMYV719 phục vụ cho 
việc chuyển gen chi42 
vào cây lạc để kháng 
bệnh héo rũ gốc mốc 
trắng

Huỳnh Thị Quỳnh 
Trang, Lê Ngọc Huyền 
Nhung, Nguyễn Thanh 
Nhàn, Hoàng Anh Thư

Trường Đại 
học Khoa 

học, Đại học 
Huế

GS.TS. 
Nguyễn 

Hoàng Lộc

V Lĩnh vực Khoa học Xã hội

1 05060104

Nghiên cứu thực ừạng 
và đề xuất biện pháp 
khắc phục một số ữở 
ngại ừong giao tiếp với 
người bệnh của học viên 
hệ quân năm thứ ba ở 
HVQY hiện nay

Đỗ Đức Anh, Trần 
Đĩnh Hùng, Nguyễn 
Huyền Trang, Hoàng 

Thị Anh Trâm, Nguyễn 
Ngọc Quỳnh

Học viện 
Quân Y

PGS.TS. 
Nguyễn 

Thanh Tịnh

2 05060521

Nghiên cứu các nhân tố 
tác động đến khả năng 
sinh lời của các doanh 
nghiệp thủy sản niêm 
yết tại Việt Nam

Nguyễn Phương Linh, 
Nguyễn Hưong Mai, 
Nguyễn Thị Quỳnh 
Phưcmg, Trịnh Xuân 
Tùng, Nguyễn Diễm 

Quỳnh

Học viện Tài 
chinh

PGS.TS. 
Nghiêm Thi 

Thà

3 05061148

Các nhân tố tác động 
đến tổ chức công tác kế 
toán tại các trường Đại 
học, Cao đẳng ngoài 
công lập khu vực phía 
Nam

Phạm Khả Vy, Nguyễn 
Lý Thùy Trang, Lê Vỉ 
Khan, Lê Thiện Quát, 

Nguyễn Minh Thế

Trường Đại 
học Công 
nghệ Tp. 

HỎM

PGS.TS. 
Trần Văn 

Tùng .

4 05061865

Thử nghiệm hoạt động 
STEAM trong dạy học 
theo dự án cho ừẻ mẫu 
giáo tại Thành phố Hồ 
Chi Minh

Huỳnh Ngọc Thanh, 
Nguyễn Thị Mỹ Tiên, 

Lê Thị Ngọc Trăm, 
Nguyễn Thị Ái Thi, 
Châu Ngọc Đan Vy

Trường Đại 
học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí 

Minh

TS. Phan Thị 
Thu Hiền

5 05061965

Xây dựng Bộ tài liệu 
Âm nhạc dân tộc - Đờn 
ca tài tử Nam Bộ hỗ trợ 
dạy học môn Đạo đức 
lóp 5

Quách Thị Đoan Trang, 
Trần Thị Thùy Trang, 
Đinh Thị Ngọc Trân, 

Đồng Nhật Duyên 
Trúc, Nguyễn Hoàng 

Kim Yến

Trường Đại 
học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí 

Minh

ThS. Trần 
Thanh Dư

6 05062808
Giáo dục khởi nghiệp từ 
nghề truyền thống cho 
thanh niên tỉnh Thừa

Triệu Thị Hạnh, Trần 
Đình Bảo Long

Học viện 
Thanh thiếu 

niên Việt

ThS. Nguyễn 
Diệu Linh

7



Thiên Huế trong giai 
đoạn hiện nay

Nam

7 05070109

Pháp luật về điện toán 
đám mây (cloud 
computing) ừong 
thương mại điện tử:
Thực tiễn tại một số 
quốc gia và kinh nghiệm 
cho Việt Nam

Nguyễn Phương Anh, 
Ngô Thị Hương Giang, 

Nguyễn Quý Cảnh

Trường Đại 
học Luật Hà 

Nội

ThS. Nguyễn 
Mai Linh

8 05070857

Pháp luật về quy hoạch 
đô thị, qua thực tiễn quy 
hoạch nội thành Huế đáp 
ứng tiêu chí UNESCO

Nguyễn Thị Hưng, Lê 
Đức Sáng, Lê Thị Hồng 

Nhung

Trường Đại 
học Luật, 

Đại học Huế

ThS. Trần 
Thị Diệu 
Hương

9 05071467

Quyền ưu tiên đối với 
tài sản theo quy định của 
pháp luật dân sự Việt 
Nam

Nguyễn Vũ Minh, Bùi 
Hoàng Anh, Võ Tấn 
Vũ, Vu Thị Hoàn Mỹ

Trường Đại 
học Kiểm sát 

' Hà Nội

ThS. Nguyễn 
Văn Tiến

10 05071788

Các nhân tố ảnh hưởng 
đến quyết định mua 
nông sản qua thương 
mại điện tử của người 
tiêu dùng ừong thời kỳ 
COVID-19 tại thành phố 
HỒ Chí Minh

Nguyễn Thị Ái Như, 
Phạm Thị Hạ Ly

Trường Đại 
học Ngân 

hàng Tp. Hồ 
Chí Minh

PGS. TS. 
Nguyễn Đức 
Trung, TS. 
Lê Hoàng 

Anh

11 05072091

Ý định và hành vi mang 
túi cá nhân đi mua sắm 
thay vì sử dụng túi ni 
lông của người tiêu 
dùng tại thành phố Hà 
Nội

Trần Đức Anh
Trường Đại 
học Kinh tế 

quốc dân

TS. Nguyễn 
Thị Phương 

Linh

12 05072191

Anh hưởng của ừách 
nhiệm xã hội doanh 
nghiệp đến hiệu quả 
hoạt động của các doanh 
nghiệp xuất khẩu thủy 
sản của Việt Nam

Tống Thị Bích Nguyệt, 
Trần Thị Thanh Mai, 

Nguyễn Ngọc Huế, Đỗ 
Thị Thu Trang, Đào 

ThịXim

Trường Đại 
học Kinh tế 

quốc dân

p g s .t s ;
Nguyễn 

Xuân Hưng

13 05072591

Các nhân tố tác động 
đến hành vi quản lý tài 
chính cá nhân tại Việt 
Nam trong bối cảnh đại 
dịch Covid-19

Nguyễn Thị Hà Trang, 
Tạ Ngọc Trâm, Vương 

Ngan Hà, Ngô Thị 
Ngọc Ánh

Trường Đại 
học Kinh tế 

quốc dân
PGS.TS. Lê 
Thanh Tâm

14 05072691

Các nhân tố ảnh hưởng 
tới tính hữu hiệu của 
hoạt động kiểm soát tín 
dụng xanh tại các Ngân 
hàng Thương mại Việt 
Nam

Nguyễn Thị Thảo Vy, 
Hoàng Phương Hoa, 
Phạm Hoàng Phương 
Mai, Đinh Thanh Tú, 
Nguyễn Đức Thành

Trường Đại 
học Kinh tế 

quốc dân

TS. Phạm 
Hương Thảo

15 05073608

Giải pháp phòng ngừa 
buôn bán người cho nữ 
thanh thiếu niên trên địa 
bàn tỉnh Hà Giang

Nguyễn Minh Anh

Học viện 
Thanh thiếu 

niên Việt 
Nam

TS. Lê Thị 
Thanh Thủy

--------------- aÁ
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16 05080217

^hân tích tác động của 
ựộng cơ làm việc, niềm 
'in ở tổ chức đến hành vi 
thực hiện công việc của 
cế toán viên tại các 
doanh nghiệp xâp lắp 
tỉnh Trà Vinh

Trần Minh Nam, Trần 
LinhVy

Trường Đại 
học Trà Vinh

ThS. Huỳnh 
Tấn Khương

17 05080936

ứng dụng phương pháp 
lồi quy bayes để đánh 
giá tác động chuyển đổi 
số đến hiệu quả hoạt 
động của các NHTM 
Việt Nam theo quy mô

Nhữ Ngọc Minh Ánh, 
Trần Trúc Huy, Lê 

Trung Nghĩa

Trường Đại 
học Văn 

Lang

TS. Phạm 
Thi Hà An

18 05081336

Đánh giá tác động cùa 
truyền thông đến ý định 
lựa chọn dịch vụ ăn 
uống (F&B) của người 
dân Thành phố Hồ Chi 
Minh trong thời kỳ 
Covid-19

Phan Lê Diệu Hiền, Đỗ 
Thụy Mai Anh, Trần 

Hồng Ngọc

Trường Đại 
học Văn 

Lang

ThS. Nguyễn 
Thị Bích 

Vân

19 05081961

Anh hường cùa truyền 
thông sức khoẻ đến hành 
vi phòng chống dịch 
Covid-19 của người dân 
tại Việt Nam

Nguyễn Thế Anh, Lê 
Nguyễn Mai Anh, Lê 

Diệp Thuận Hiền, 
Nguyễn Minh Thuý

Trường Đại 
học Tài 
chính — 

Marketing

TS Nguyễn 
Xuân 

Trường

20 05082061

Các yếu tố tác động đến 
ý định phân loại rác thải 
tại nguồn của người dân 
Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Trân Xuân Thuận, 
Triệu Nguyễn Nhi, 
Nguyễn Thị Thanh 
Tuyên, Trân Huyên 
Trân, Đoàn Thị Yến 

Linh

Trường Đại 
học Tài 
chính-  

Marketing

ThS Hà Đức 
Sơn

21 05082276

Đánh giá tác động của 
đại dịch COVIÒ-19 đến 
hoạt động sản xuất xây 
dựng tại Việt Nam

Chu Tùng Anh, Nguyễn 
Nhật Hoàng, Lê Văn 

Quý

Trường Đại 
học Xây 

dựng Hà Nội

ThS. Nguyễn 
Văn Tâm

22

05082171

Phát triển du lịch khu di 
tích Bạch Đằng Giang 
trong Hên kết tiểu vùng 

phía tây tỉnh Quảng 
Ninh

Vũ Thanh Long

Trường Đại 
học Hải 
Phòng

ThS. Nguyễn 
ThỊThuy 

Anh

V Lĩnh vực h[hoa học Xã hội

1 06090495
ứng dụng nghệ thuật 
thiết kế của Paul Rand 
vào bài tập thiết kế logo

Vương Đình Thắng 
Thái

Trường Đại 
học Sư phạm 

nghệ thuật 
trung ương

PGS.TS. 
Quách Thị 
Ngọc An

___________ Ấ
(Danh sách gôm 39 đê tài)./.
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Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

^  : ú*^
DANHSẮGHĐÊ TÀI ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH GIẢI THƯỞNG KH&CN 

DÀNH CHO SINH VIÊN TRONG CSGDĐH NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định sỗ -f3r$ /QĐ-BGDĐT ngày 13  tháng */2- năm 2021)

TT Mã số 
đề tài Tên đề tài

Sinh viên, nhóm 
sinh viên thực 

hiện

CSGDĐH Vgưòi hướng 
dẫn chính

I Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên

1 01010120

Tim hiếu kỹ thuật đồ họa 
trong xây dựng hệ thống 
thực tại ảo và ứng dụng xây 
dựng chương trinh mô 
phòng ừong không gian 3 
chiều tình huống giải cứu 
con tin ừong một tòa nhà 
cao tầng

Nguyễn Anh Tuấn Học viện An 
ninh nhân dân

ThS.HàThỊ 
Kim Dung

2 01010345

Magnetically recyclable 
CuFe204 catalyst for 
efficient synthesis of 
bis(indolyl)methanes using 
indoles and alcohols under 
mild condition

Bùi Hoàng Yến

Trường Đại 
học Khoa học 

tự nhiên - 
ĐHQG Hà 

Nội

TS. Đặng 
Thanh Tuấn

3 01010445

Nghiên cứu xác định một 
số siloxane mạch vòng 
ừong mẫu nước thu tại Hà 
Nội, Việt Nam

Khiếu Thị Hạnh

Trường Đại 
học Khoa học 

tự nhiên - 
ĐHQG Hà 

Nội

PGS.TS. Trần 
Mạnh Trí

4 01010651

Nghiên cứu chế tạo các cấu 
trúc nano bạc dị hướng 
bằng phương pháp hóa 
xanh ứng dụng phát hiện 
các chất hữu cơ độc hại

Trần Khắc Khôi

Trường Đại 
học Sư phạm 

- Đại học 
Thái Nguyên

TS. Đỗ Thị 
Huế

n Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật Công nghệ

1 02020327

Xây dựng bộ thiết bị tương 
tác không dây và mô hình 
trò chơi 2D hỗ ừợ phục hồi 
chức năng sớm chi ừên cho 
trẻ bại não từ 2-5 tuổi

Chu Minh Phượng, 
Đặng Văn Trường, 

Nguyễn Xuân 
Trường, Đoàn 

Ngọc Sơn

Trường Đại 
học Bách 

Khoa Hà Nội

TS. Nguyễn 
Minh Đức

2 02020431
Nghiên cứu và phát triển hệ 
thống xe không người lái 
ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Nguyễn Đức Duy, 
Bùi Văn Tuấn

Trường Đại 
học Công 
nghiệp Hà 

Nội

ThS. Phạm 
Thị Thanh 

Huyền

3 02020736

Nghiên cứu tạo tranh sinh 
học góp phần làm đẹp ngôi 
nhà và ứng phó biến đổi khi 
hậu

Phạm Thế Kiên, 
Nguyễn Vũ Ngọc 
Anh, Lê Phú Diển, 

Huỳnh Anh Bảo

Trường Đại 
học Văn Lang

TS. Vũ Thị 
Quyền



4 02020839

Xây dựng mô hình cầu 
ừong phòng thí nghiệm 
nhằm mục đích kiểm soát 
dao động

Đào Thùy Linh, 
Hoàng Thị Giang, 
Nguyễn Văn Đạt, 
Vũ Đình Phóng, 

Hồ Đình Hào

Trường Đại 
học Giao 

thông vận tải

PGS.TS. Bùi 
Tiến Thành

5 02030218

Study on the optimizing 
and modeling for the 
removal of methylene blue 
nom aqueous solution by 
electrocoagulation process

Vũ Thị Trang, 
Nguyễn Thị Khánh 

Huyền

Trường Đại 
học Khoa học 

- Đại học 
Thái Nguyên

TS. Nguyễn 
Đình Vinh

6 02030333

Nghiên cứu quy trình trích 
ly, định hưong tỉnh dầu 
cam và ứng dụng ừong sản 
phẩm gel tinh dầu khử mùi 
ô tô

Nguyễn Thành 
Duy, Huỳnh Thị 

Bích Hồng, 
Nguyễn Huỳnh 

Hữu Kiệt, Nguyễn 
Thi Bích Liễu

Trường Đại 
học Sư Phạm 

Kỹ Thuật 
TP.HCM

TS. Phan Thị 
Anh Đào

7 02030439

Nghiên cứu thiết kế mạch 
xử lý tín hiệu bộ đếm trục 
sử dụng ừong hệ thống 
cảnh báo đường ngang tự 
động

Trần Văn Khuyến, 
Ngô Tạo Quyết, 

Meas Muny 
Roeurth, Mech 

Kiriraksmey, Lat 
Chanthun

Trường Đại 
học Giao 

thông vận tải

PGS. TS. 
Nguyễn • 

Thanh Hải

8 02031048

Phân tích tính chất cơ lí của 
màng alginate bổ sung cao 
chiết rong nâu Sargassum 
và ứng dụng ừong bào quản 
trái cây cất tươi

Nguyễn Công 
Danh, Lê Thị 

Giang, Lê Hoàng 
Tính

Trường Đại 
học Công 
nghệ Tp. 

HỎM

ThS. Trần 
Thị Ngọc Mai

9 02031255

Nghiên cứu khả năng sử 
dụng màng bao ăn được 
ừong chế biến giảm thiểu 
sản phẩm từ bưởi Da Xanh

Phan Minh Trọng, 
Phan Ngọc Hân, 
Cao Phan Chấn, 
Phan Thành Tài

Trường Đại 
học Cần Thơ

PGS.TS. Trần 
Thanh Trúc

10 02031792

Nghiên cứu và đề xuất quy 
trình thu hồi dầu từ thịt 
nhân hạt xoài và xác định 
chất lượng

Lê Thị Diên, 
Nguyễn Thị Hoa 
Nở, Nguyễn Thị 

Tố Oanh, Lê Xuân 
Tín

Trường Đại 
học Công 

nghiệp thực 
phẩm Tp. 

HCM

TS. Phan Thế 
Duy

11 02031898

Tối ưu hóa quá trình tách 
chiết một số họp chất có 
hoạt tính sinh học từ cây 
Giảo cổ lam (gynostemma 
pentaphyllum) trồng ở 
Nghệ An, ứng dụng sản 
xuất cao dược liệu Giảo cổ 
lam hỗ trợ điều trị béo phì 
và gan nhiễm mỡ

Nguyễn Viết 
Cường, Lê Thị 
Oanh, Nguyễn 
Tiến Anh, Trần 

Thế Tài, Nguyễn 
Thi Uyển Nhi

Trường Đại 
học Vinh

TS. Nguyễn 
Tân Thành ■

12 02030741
Nghiên cứu quy trình sản 
xuât bột dinh dưỡng từ một 
số hạt đậu nảy mầm

Nguyễn Thị Lành Trường Đại 
học Bà Rịa - 

Vũng Tàu

TS, Nguyễn 
Thị Tuyết

___________ 4
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III 1 ĩữnh vực Khoa học Y dược

1

p

03040204

Nghiên cứu biến đổi một số 
chỉ số đông máu và mối 
tương quan vói tiên lượng 
mức độ nặng ở bệnh nhân 
đa chấn thương

Vũ Văn Cường, 
Trần Thị Tâm 

Nguyễn Đức Huy, 
Võ Viết Thanh, 
Đinh Hải yến

Học viện 
Quân Y

PGS.TS. 
Nguyễn 

Trung Kiên

2 03040304

Đánh giá sự thay đổi nồng 
độ Osteopontin huyết tương 
ờ bệnh nhân đột quỵ nhồi 
máu não cấp

Dương Văn Duy, 
Nguyễn Trung 
Kiên, Trương 
Xuân Dương, 

Nguyễn Thái Sơn, 
Nguyễn Quang 

Huy

Học viện 
Quân Ỹ

TS. Đặng 
Phúc Đức

3 03040957
Biệt hoá tế bào gốc trung 
mô thành tế bào giống tế 
bào cơ tim

Nguyễn Hữu Đạt, 
Phan Công Đức, 
Trần Thị Hoài

Trường Đại 
học Khoa 

học, Đại học 
Huế

TS. Chế Thị 
Cẩm Hà

4 03040616

Nghiên cứu thành phần hoá 
học và khảo sát hoạt tính 
kháng Helicobacter pylori 
của loài địa y Usnea 
undulata

Thái Ngân Hà, 
Nguyễn Thị Huỳnh 

Như

Trường Đại 
học Y Dược 

Cần Thơ

TS. Nguyễn 
Thị Thu Trâm

5 03041157

Nghiên cứu thực trạng sử 
dụng đồ nhựa dùng một lần 
và nhận thức về mối nguy 
hại cho sức khỏe của người 
dân thành phố Huế năm 
2020

Nguyễn Thị Minh 
Thương, Hoàng 

Thị Thảo, Nguyễn 
Văn Tĩnh, Nguyễn 

Thị Minh Trâm, 
Hoàng Ánh Linh

Trường Đại 
học Y Dược, 
Đại học Huế

ThS.NgôThị 
Diệu Hường

m Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp

1 04050455

Khảo sát bệnh suy giảm 
bạch cầu đơn nhân ưên chó 
(CME) tại quận Ninh Kiều, 
thành phố cần Thơ

Nguyễn Minh 
Nghĩa, Nguyễn Thị 

Yến Ngọc, Lê 
Thanh Phú, Dương 

Thúy Vy

Trường Đại 
học Cần Thơ

TS. Trần Thị 
Thảo

2 04050757

Nghiên cứu hiệu lực trừ 
nhện gié hại lúa của các 
loại thuốc trừ nhện tại Thừa 
Thiên Huế

Trương Đức Linh, 
Cao Thị Thúy Lài, 
Nguyễn Thi Thu 

Nhi

Trường Đại 
học Nông 

Lâm, Đại học 
Huề

TS. Trần Thị 
Hoàng Đông

3 04050877

Thiết kế vector chuyển gen 
AtCBFl và khả năng ứng 
dụng ừong chọn tạo giống 
cây ừồng chịu lạnh đáp ứng 
biến đổi khí hậu ở Việt 
Nam

Tràn Thị Thu 
Thảo, Bùi Thị 

Linh, Đào Minh 
Lệ, Nguyễn Đức 

Huy, Trương 
Thanh Tùng

Trường Đại 
học Nông lâm 
Thái Nguyên

PGS.TS. 
Nguyễn Tiến 

Dũng

4 04050993
Phân lập vi khuẩn lactic 
ừong đất ừồng rau tại Đà 

1 Lạt

Lê Văn Vương, 
Phạm Thiên Hải, 
Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên

Trường Đại 
học Nông lâm 

Tp. Hồ Chí 
Minh

TS. Nguyễn 
Vũ Phong, 

TS. Biện Thị 
Lan Thanh

— - A
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V Tĩnh vực Khoa học Xã hội

1 05060841

K-ế toán tiêu thụ và xác 
định kết quả kinh doanh tại 
Công ty TNHH Thưong 
Mại Và Dịch Vụ Du Lịch 
Phú Hài

Nguyễn Hòa 
Thuận

Trường Đại 
học Bà Rịa - „ 

Vũng Tàu

TS. Nguyễn 
Tụ Đức Loan

2 05062391

Các nhân tố ảnh hường đến 
hành vi đổi mới của nhân 
viên doanh nghiệp Việt 
Nam

Lê Thị Thu 
Phương, Phan Thị 
Hà Phương, Hoàng 
Thị Ngọc Quỳnh

Trường Đại 
học Kinh tế 

quốc dân

TS. Nguyễn 
Thị Phương 

Linh

3 05062698

Nghiên cứu các nhân tố tác 
động đến khả năng sinh lời 
của các ngân hàng thưong 
mại niêm yết tại Việt Nam

Hoàng Minh Kỳ, 
Thái Doãn Đạt, 
Trần Thị Ngọc 

Trâm, Hoàng Thị 
Ánh, Nguyễn Thị 

Châu Anh

Trường Đại 
học Vinh

TS. Trịnh Thị 
Hằng

4 05062713

Chiến dịch truyền thông 
thưong hiệu của các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ ở Hà 
Nội hiện nay

Vũ Thùy Linh, 
Trần Minh 

Phương, Bùi Thùy 
Dương, Nguyễn 
Vũ Hoàng Linh

Học viện Báo 
chí và Tuyên 

truyền

ThS. Tào  ̂
Thanh Huyền

5 05070312

Các yếu tố ảnh hưởng đến 
quyết định mua túi phân 
hủy sinh học của người tiêu 
dùng ừên địa bàn Hà Nội

Đặng Thị Thùy 
Linh, Vũ Thị 

Lanh, Cao Thị 
Thanh Tâm

Trường Đại 
học Thương 

Mại

TS. Nguyễn 
Thị Bích 

Thủy

6 05070657

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 
hưởng đến thái độ của sinh 
viên và cựu sinh viên kế 
toán Trường Đại học Kinh 
tế, Đại học Huế đối với 
hành vi quản trị lợi nhuận

Trần Thắng, Trần 
Thị Thanh Thắm

Trường Đại 
học Kinh tế, 
Đại học Huế

TS. Hồ Thị 
Thúy Nga

7 05070961

ứng dụng phưong pháp 
ước lượng Lasso trong dự 
báo tác động của tăng 
trưởng kinh tế đến biến đổi 
khí hậu tại các quốc gia 
châu Á

Nguyễn Tiến 
Quốc, Phan Thị 

Ngọc Diệu

Trường Đại 
học Tài chỉnh 
-  Marketing

TS. Trần Thị 
Kim Oanh

8 05071367

Xây dựng và hoàn thiện 
khung pháp lý về tiền kỹ 
thuật số trong thời đại cách 
mạng công nghệ 4,0

Hà Thế Việt, 
Nguyễn Xuân 

Hoàng, Bùi Quốc 
Cường, Nguyễn 

Hữu Thắng

Trường Đại 
học Kiểm sát 

Hà Nội

TS. Đàm Thị 
Diễm Hạnh

9 05071991

Tác động điều tiết của nhu 
cầu thành tích và nhu cầu 
quyền lực tới mối quan hệ 
giữa thương hiệu nhà tuyển 
dụng và sức hấp dẫn của tổ 
chức

Phạm Thu Trang, 
Nguyễn Tiến Đạt, 

Hoàng Vân 
Trường

Trường Đại 
học Kinh tế 

quốc dân

ThS. Nguyễn 
Ngọc Hiên



10 05072291

Tác động của cấu trúc vốn 
và chất lượng thể chế cấp 
tỉnh đến hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp niêm yết 
tại Việt Nam

Lê Thúy An, 
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh, Nguyễn 
Phương Liên, 
Nguyễn Bảo 

Quyên

Trường Đại 
học Kinh tế 

quốc dân
TS. Trần 

Phước Huy

11 05072391

Tác động của đổi mói đến 
liệu suất tại các doanh 
nghiệp ngành công nghiệp 
chế biến, chế tạo Việt Nam: 
vai trò của xuất khẩu và 
tính bất định của môi 
trường

Nguyễn Thu Hằng, 
Nguyễn Thị Thu 
Hà, Tạ Thị Hiếu 

Ngân, Nguyễn Thị 
Phương Thúy

Trường Đại 
học Kinh tế 

quốc dân

TS. Hoàng 
Thị Huệ

12 05072491

Tác động của cảm nhận 
ừách nhiệm xã hội đến ý 
định tham gia chưomg trình 
OCOP của các doanh 
nghiệp Việt Nam

Kim Thị Hải Yến, 
Nguyễn Thị Hoa, 
Đặng Hà My, Đỗ 
Đức Tài, Nguyễn 

Thị Thu Thủy

Trường Đại 
học Kinh tế 

quốc dân

TS. Phạm Thị 
Thanh Hoa

13 05072891

Niềm tin của người tiêu 
dừng với thực phẩm chức 
năng: nghiên cứu tại các 
tỉnh miền Bắc

Hồ Hoài Phương, 
Nguyễn Hà 

Phương, Hoàng 
Phương Uyên, 
Đinh Quỳnh 

Trang, Trần Diệu 
Huyền

Trường Đại 
học Kinh tế 

quốc dân

PGS.TS. 
Phạm Thị 

Huyền

14 05072991

Đánh giá hiệu quả hoạt 
động hệ thống ngân hàng 
thương mại Việt Nam giai 
đoạn 2010-2019 dựa ừên 
mô hình CAMELS

Trần Thị Minh 
Thúy, Nguyễn Thị 

Bảo Ngọc, Trần 
Thị Mai Lan, Đinh 
Thị Thúy Quỳnh, 
Đặng Thị Thùy 

Dương

Trường Đại 
học Kinh tế 

quốc dân

ThS.NgÔ 
Thanh Xuân

15 05073191

Giá trị của người có sức 
ảnh hưởng ừong lĩnh vực 
du lịch hên mạng xã hội 
(TSMIV) và mối quan hệ 
với niềm tin và nhận thức 
về thương hiệu điểm đến: 
Nghiên cứu dựa ừên quan 
điểm của thế hệ z  trên địa 
bàn thành phố Hà Nội

Nguyễn Hà Linh, 
Hoàng Phương 

Linh, Lê Thị Thu 
Huyền, Đỗ Thị 
Ngoan, Trần 
Quang Minh

Trường Đại 
học Kinh tế 

quốc dân

TS. Hoàng 
Thị Thu 
Hương

16 05073291

Ánh hường cùa trải nghiệm 
khách hàng đến ý định mua 
trực tuyến sản phẩm điện 
thoại thông minh của giới 
trẻ Việt Nam - Nghiên cứu 
tình huống ừên website của 
các doanh nghiệp bán lẻ

Đồng Thị Thương, 
Hoàng Cúc Mai, 

Nguyễn Thế Toàn, 
Nguyễn Thi Minh 

Thu’

Trường Đại 
học Kinh tế 

quốc dân

TS. Nguyễn 
Hoài Long

14



17 05073491

Nghiên cứu các yếu tố tác 
động đến ý định tiêu dùng 
sản phẩm thòi trang thuần 
chay của người tiêu dùng 
trên địa bàn thành phố Hà 
'lội

Nguyễn Hà Minh 
Anh, Kiều Vũ Linh 

Chi, Lê Minh 
Ngọc, Hồ Thị 
Phương Thảo

Trường Đại 
học Kinh tế 

quốc dân

PGS.TS. 
Phạm Văn 

Tuấn

18 05073598

Tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về an toàn thông 
tin và kỹ năng sử dụng 
mạng xã hội cho học sinh, 
sinh viên - Thực tiễn tại 
Truông Đại học Vinh

Lê Thanh Bĩnh, 
Nguyễn Văn 

Phương, Nguyễn 
Thị Hải, Trương 

Minh Hoàng, 
Nguyễn Duy 

Khánh

Trường Đại 
học Vinh

TS. Nguyễn 
Thị Ha

19 05080112

Nghiên cứu những nhân tố 
tác động đến quyết định 
mua sách qua mạng 
Internet của sinh viên các 
trường đại học ừên địa bàn 
HàNọi

Hoàng Thị Phúc, 
Phan Thị Thanh 

Nga, Đỗ Thị 
Phượng

Trường Đại 
học Thương 

Mại

PGS.TS. 
Phan Thị Thu 

Hoài

20 05080320

Phòng, chống hoạt động tồ 
chức trốn đi nước ngoài trái 
phép ừên địa bàn tinh Hà 
Tĩnh

Nguyễn Đăng Anh 
Tài, Lê Thị Thu 
Uyên, Nguyễn 

Tiến Đạt, Nguyễn 
Thi Thanh Hương

Học viện An 
ninh nhân dân

TS. Phạm 
Huy Thảnh

21 05080429

Đánh giá sự hài lòng của 
sinh viên Trường Đại học 
Văn Hiến về chất lượng 
dịch vụ của OHAO 
SMART

Trần Thị Trà My, 
Nguyễn Thị Thanh 

Trúc

Trường Đại 
học Văn Hiến

ThS. Trần 
Hữu Ái, ThS.

Cao Thị 
Thanh Trúc

22 05081036

Tác động của phương thức 
thanh toán trực tuyến đến ý 
định mua sắm cùa khách 
hàng tại khu vực Thành phố 
Hồ Chi Minh

Đặng Thị Kim 
Anh, Nguyễn 
Ngọc Phương 

Linh, Nguyễn Tấn 
Phong

Trường Đại 
học Văn Lang

ThS. Nguyễn 
Thị Thu Vân

23 05081136

Những nhân tố tác động 
đến ý định tiêu dừng xanh 
của người dân tại Thành 
phố Hồ Chí Minh

Cao Thụy Quỳnh 
Như, Phạm Thế 
Kiên, Hà Thị Mỹ 

Linh

Trường Đại 
học Văn Lang

ThS. Nguyễn 
Thị Bích Vân

24 05081236

Các yếu tố ảnh hưởng đến 
quyết định sử dụng dịch vụ 
xe công nghệ cùa sinh viên 
các trường Đại học tại TP,

: HCM

Trần Nguyễn 
Phương Loan, Lưu 

Mỹ Linh

Trường Đại 
học Văn Lang

ThS. Lưu Chí 
Danh
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25 05081555

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 
hưởng đến nhận thức của 
nam sinh viên trường Đại 
học Cần Thơ về sức khỏe 
sinh sản

Trương Quán Thư, 
Nguyễn Thi Thảo 

Vân

Trường Đại 
học Cần Thơ

ThS. Nguyễn 
Văn Tròn

26 05081657

Nghiên cứu phát triển du 
lịch dựa vào cộng đồng tại 
vườn rau hữu cơ Kim Long, 
thành phố Huế

Trần Thị cẩm 
Nhung

Trường Du 
lịch, Đại học 

Huế

1
1
rhS.Đinh 
ĩhị Khánh 

Hà

VI Lĩnh vực Khoa học nhân văn

1 06090357
Huyền thoại ừong thơ 
Hoàng Cầm và Nguyễn 
Linh Khiếu

Nguyễn Phước 
Minh Nhật, 

Nguyễn Thị Thắm, 
Phạm Kiều Trang, 
Nguyễn Thị Sao 
Mai, Lê Quang 

Hương

Trường Đại 
học Sư phạm, 
Đại học Huế

PGS.TS. 
Toàng Thi 

Huế

--------------À— — ------------ ■— ■— — -+->— \ —  -------- \

(Danh sách gôm 52 đê tài)./.
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1. Cơ sở giáo dục đào tạo: Học viện Báo ch

ANH SÁCH ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI THƯỞNG KH&CN 
H CHO SINH VIÊN TRONG CSGDĐH NĂM 2021

theo Tờ trình số^ịl/TTr-ĐHNT ngàySỊtháng&năm 202 ỉ)

Chủ tài khoản Học viện Báo chí và
Số tài khoản: 3713.0.1070986
Ngân hàng: tại Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm - Hà Nội

3. Thông tin địa chi nhận bằng khen
Người nhận: Nguyễn Việt Hà
Số điện thoại: 0903286590
Địa chỉ nhận: Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội

STT Mã số đề tài Tên đề tài Sinh viên/nhóm sinh viên thực hiện Người huóng dẫn chính Giải thiữmg

Tiền tài trọ' Cc 
ty Cổ phần tậ 
đoàn Thủy sả 

Minh Phú
(VND)

1 05062713 Chiền dịch truyền thông thương hiệu của các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ ở Hà Nội hiện nay

Vũ Thùy Linh, Trần Minh Phương, Bùi Thùy 
Dương, Nguyễn Vũ Hoàng Linh

ThS. Tào Thanh Huyền Khuyến khích 500.000

Tồng cộng 500.000
(Danh sách gồm 1 đề tài)



*

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021

BẢN ĐĂNG KÝ
Xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ 

dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Kính gửi: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên 
trong cơ sở giáo dục đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 45 ngày 11/11/2020/TT- 
BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số 91/BGDĐT-KHCNMT / N Q  

ngày 03/ 02 /2021 về việc tổ chức xét tặng giải thưởng, Học viện Báo chí và Tuyên truyềiL^v/ 
cử sinh viên/nhóm sinh viên tham gia giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinl| ậ  Ị H 
viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021 cụ thể như sau:

1. Họ và tên sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính: Vũ Thuỳ Linh

2. Giới tính: Nữ

3. Quốc tịch: Việt Nam

4. Là sinh viên chính thực hiện đề tài: Chiến dịch truyền thông thương 
hiệu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hà Nội hiện nay

5. Lớp/Khoa/Viện/Năm đào tạo: Quan hệ công chúng 37Al/Khoa Quan 
hệ công chúng và Quảng cáo/Năm đào tạo 2017-2021

6. Thuộc cơ sở đào tạo: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

7. Sô điện thoại: 0847611565 Email: vuthuylinh08081999@gmail.com

8. Tên đề tài: Chiến dịch truyền thông thương hiệu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở 
Hà Nội hiện nay

9. Thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ/Chuyên ngành cụ thể của lĩnh vực khoa học và 
công nghệ: Khoa học xã hội/Thông tin đại chúng và truyền thông

10. Thời gian bắt đầu thực hiện đề tài: 01/2020

11. Thời gian hoàn thành, công bố đề tài: 12/2020

12. Hồ sơ kèm theo:

mailto:vuthuylinh08081999@gmail.com


- Báo cáo tổng kết đề tài

- Văn bản xác nhận ứng dụng đề tài

- Các sản phẩm công bố từ kết quả của đề tài
- Các giải thưởng khác của đề tài đã đạt được (nếu có):
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có):
13. Danh sách các thành viên thực hiện đề tài:

T
T

Họ và 
tên

Khoa/Lớp/T rường Địa chỉ, email, điện thoại Ảnh (3x4) Chữ
ký

1 Vũ
Thuỳ
Linh

Quan hệ công 
chúng và Quảng 
cáo/QHCC37Al/ 
Học viện Báo chí 
và Tuyên truyền

•  Địa chỉ: số 20 Mỹ Đình 2. Nam Từ 
Liêm, Hà Nội

• Email:
vuthuylinh08081999@gmail.com

•  Điện thoại: 0847611565

2 r-r-\ /VTran
Minh
Phương

Quan hệ công 
chúng và Quảng 
cáo/ Truyền thông 
Marketing 37Al/ 
Học viện Báo chí 
và Tuyên truyền

• Địa chỉ: số 3, ngách 164/33, Hồng 
Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

•  Email: trm.phuongg@gmail.com
• Điện thoại: 0942951528

W Ể S ẫ ■* * 1 1OM Mi 1

yi!:l1 Ci1 s ĨR J

1

3 Bùi
Thuỳ
Dương

Quan hệ công 
chúng và Quảng 
cáo/ Truyền thông 
Marketing 37A1/ 
Học viện Báo chí 
và Tuyên truyền

•  Địa chỉ: số 27, ngõ 788/26 đường 
Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, 
Hà Nội

• Email: duongbui.0311@gmail.com
•  Điện thoại: 0936031199

EBE
- -  -

4 Nguyễ
nVũ
Hoàng
Linh

Quan hệ công 
chúng và Quảng 
cáo/ Truyền thông 
Marketing 37A l/ 
Học viện Báo chí 
và Tuyên truyền

•  Địa chỉ: số 5, ngõ 10, Láng Hạ, 
Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

•  Email:
nguyenvuhoanglinhl 112@gmail.com

•  Điện thoại: 0377023806
ỆẰ M ;

mailto:vuthuylinh08081999@gmail.com
mailto:trm.phuongg@gmail.com
mailto:duongbui.0311@gmail.com
mailto:112@gmail.com


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021

BẢN ĐẢNG KÝ

Xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên 

trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Kính gửi: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong 

cơ sở giáo dục đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 

11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số 91/BGDĐT- 

KHCNMT ngày 03/02/2021 về việc tổ chức xét tặng giải thưởng, Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền cử sinh viên/nhóm sinh viên tham gia giải thưởng khoa học và công nghệ 

dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021 cụ thể như sau:

1. Họ và tên sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính:

Tô Thanh Liêm.

2. Giới tính: Nam

3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Là sinh viên chính thực hiện đề tài: Thực trạng phát triển 

kinh tế ban đêm ở thành phố Hà Nội hiện nay.

5. Lớp/Khoa/Viện/Năm đào tạo: Lóp Kinh tể Chính trị 

K38/Khoa Kinh tế Chính trị/Năm đào tạo 2018-2022.

6. Thuộc cơ sở đào tạo: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

7. Số điện thoại: (+84) 039 390 2228.

Email: tothanhliem.rces@gmail.com

8. Tên đề tài: Thực trạng phát triển kinh tế ban đêm ở thành phố Hà Nội hiện nay.

9. Thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ/Chuyên ngành cụ thể của lĩnh vực khoa học 

và công nghệ: Khoa học xã hội/Kinh tế và kinh doanh.

mailto:tothanhliem.rces@gmail.com


10. Thời gian bắt đầu thực hiện đề tài: 02/01/2020.

11. Thời gian hoàn thành, công bố đề tài: 27/11/2020.

12. Hồ sơ kèm theo:

- Báo cáo tổng kết đề tài

- Văn bản xác nhận ứng dụng đề tài

- Các sản phẩm công bổ từ kết quả của đề tài

- Các giải thưởng khác của đề tài đã đạt được (nếu có).

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

13. Danh sách các thành viên thực hiện đề tài:

Anh 3x4TT Họ và 

tên

Khoa/Lớp/T rường

Khoa Kinh tê 

Chính trị/KTCT 

K38/HỌC viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền

Địa chỉ, email, điện thoại

Địa chỉ: 89 Nguyễn Phong Săc, 

Cầu Giấy, Hà Nội.

Email:

tothanhliem.rces@gmail.com 

Điện thoại: (+84) 039 390 2228.

Chữ

ký

Tô

Thanh

Liêm

Khoa Kinh tê 

Chính trị/KTCT 

K38/HỌC viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền

Địa chỉ: 235 Yên Hòa, Câu Giấy, 

Hà Nội.

Email:

thuylinhpham2102@gmail.com 

Điện thoại: (+84) 0981 923 281.

Phạm

Thùy

Linh

Khoa Kinh tê 

Chính trị/KTCT 

K38/HỌC viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền

Địa chỉ: Sô 18, Ngõ 1 phô Hoàng 

Diệu, Hà Đông, Hà Nội.

Email:

nguy enlongvuO509@gmai 1. com 

Điện thoại: (+84) 0906 271 163.

Nguyến

Vũ

Long

Phạm

Hoài

Thu

Khoa Kinh tê 

Chính trị/KTCT 

K38/HỌC viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền

Địa chỉ: 89 Nguyễn Phong sắc, 

Cầu Giấy, Hà Nội.

Email:

phamhoaithuks 6@gmail .com 

Điện thoại: (+84) 0949 934 180.

mailto:tothanhliem.rces@gmail.com
mailto:thuylinhpham2102@gmail.com


Sau khi tìm hiểu Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh 

viên trong cơ sở giáo dục đại học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền xin cam đoan: Đe 

tài chưa nhận bất kỳ hoặc gửi đồng thời tham gia giải thưởng cấp Bộ hoặc tương đương 

trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét giải thương. Nhà trường cam kết không 

vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp

Đại diện nhóm sinh viên thực hiện
(kỷ và ghi rõ họ, tên)



B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do Hạnh phúc

s Ố-.405Ô /QĐ-BGDĐT
Hà Nội, ngày ¡>¿9 tháng 12 năm 2021

QXJYẾT ĐỊNH
v ề  việc cấp giấy xác nhận cho sinh viên/nhóm sinh viên, ngưòi hướng dẫn

và đon vị tiêu biểu có đề tài đạt Giải thưởng khoa học và công nghệ 
dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021

B ộ  TRƯỞNG B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định sổ Ỉ23/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 của Bộ trường Bộ 
Giáo dục và Đào tạo han hành quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ 
dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ hiên bản họp các Hội đồng đánh giá, xét giải vòng sơ khảo và vòng 
chung khảo Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở 
giáo dục đại học năm 2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

QUYỂT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy xác nhận cho sình viên/nhóm sinh viên, người hướng dân và 
đơn vị tiêu biểu có đề tài đạt Giải thường khoa học và công nghệ dành cho sinh viên 
trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021 (có danh sách kèm theo), gồm:

- 06 đề tài đạt giải Nhất;
- 21 đề tài đạt giải Nhì;
- 39 đề tài đạt giải Ba;
- 52 đề tài đạt giải Khuyến khích.
Điều 2. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ký Giấy xác nhận; Vụ 

Thi đua - Khen thưởng làm các thủ tục cấp Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có 
đề tài đạt giải theo Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học 
và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại 
học.



DANHíSÁCHĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI NHẤT GIẢI THƯỞNG KH&CN 
ĩ ■ >  ¿¡¿DÀNH CHO SINH VIỂN TRONG CSGDĐH NĂM 2021
Dí*'fKèm theo Quyết định số 49 s J /QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 4 2 nám 2027ỳ

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO0 ------------------------

TT Mã số 
đề tài

>

Tên đề tài Sinh viên, nhóm sinh 
viên thực hiện CSGDĐH Người hướng 

dẫn chính

I IÃnh vực Khoa học Tự nhiên

1 )1010966

Một sổ đóng góp cho 
phân tích sinh ừắc học 
ảnh tai người dựa ừên 

thị giác máy tính
Nguyễn Quốc Huy

Trường Đại 
học Mở Tp. 

Hồ Chỉ Minh

TS. Trương 
Hoàng Vinh

n  IJúnh vực Khoa học Kỹ thuật Công nghệ

1 32031589

Nghiên cứu ứng dụng vi 
sinh vật xử lý và phân 
giải màu nhuộm hữu cơ 
ừong nước thài dệt 
nhuộm

Lê Thị Xuân Hương, 
Võ Hòa, Nguyễn Hữu 
Tiến, Nguyễn Thành 

Tất

Trường Đại 
học Nguyễn 
Tất Thành

ThS. Trần 
Thành

m Lĩnh vực Khoa học Y dược

1 03041264
Nghiên cứu bào chế 
miếng dán một lớp chứa 
capsaicin 0,025%

Đặng Quang Anh, 
Nguyễn Hữu Mạnh

Trường Đại 
học Dược 

Hà Nội

Nguyễn 
Thạch Tùng, 
Đỗ Quyên

m Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp

1 04050348

Phân lập tuyển chọn vi 
khuẩn lên men lactic từ 
rễ lúa (Oryza sativa) hỗ 
trợ tăng trưởng cây ừồng 
và kháng nấm gây bệnh 
đạo ôn (Pyrỉcuỉarỉa 
oryzae)

Đặng Ngọc Thanh, Lê 
Khắc Khoa Điềm, 
Thái Nguyễn Thúy 
Vy, Trần Quang, 
Nguyễn Tấn Lộc

Trường Đại 
học Công 
nghệ Tp. 

HCM

TS. Nguyễn 
Hoài Hương

V Lĩnh vực Khoa học Xã hội

1 05061252

Xây dựng và sử dụng 
các hoạt động giáo dục 
kĩ năng kết bạn cho 
thiếu niên rối loạn phổ 
tự kỷ

Nguyễn Hoài Thương, 
Lê Thị Hiền

Trường Đại 
học Sư phạm 

Hà Nôi

TS. Đỗ Thị 
Thảo

2 05071891

Nghiên cứu mối quan hệ 
giữa chất lượng website 
bất động sản và ý định 
hành vi ừong tìm kiếm 
thông tin thị trường nhà 
ở tại Việt Nam

Nguyễn Dương Ngọc 
Minh, Lê Anh Minh, 

Nguyễn Cao Đức Anh

Trường Đại 
học Kinh tế 
Quốc dân

TS. Nguyễn 
Thanh Lân

_ . A
(Danh sách gôm 6 đê tài)./.

1



Ậ';gỆ : Ệ '

I
í)ANH SÁCH ĐÈ TÀI DAT GIẢI NHÌ GIẢI THƯỞNG KH&CN 

DÀNH CHO SINH VIEN TRONG CSGDĐH NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định sổ ¿ty S~~J /QĐ-BGDĐT ngày ¿3 tháng 42. năm 2021)

Bộ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1 1 
1 TT I
1

Mã số 
đề tài Tên đề tài Sinh viên, nhóm sinh 

viên thực hiện CSGDĐH
Ngưòi 

ìướng dẫn 
chính

ỊI

!

Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên

1

1

01010857

_____

Nghiên cứu ảnh hưởng 
:ủa một số yếu tố lên 
điả năng sinh tổng hợp 
GABA của chủng 
Lactobacillus íarciminis 
tuyển chọn từ mắm rò 
Huế

Lê Thị Huyền Trang, 
Nguyễn Thị Phúc Hậu,

T  A rp X  rp r  T  T A T ALê Trân TÚ Uyên, Lê 
Thị Cẩm Hằng

Trường Đại 
học Nông 

Lâm, Đại học 
Huế

PGS.TS. 
Đỗ Thị 

Bích Thuy

II Lĩnh vực KẬoa học Kỹ thuật Công nghệ

1 02020227

Xây dựng ứng dụng dự 
báo bức xạ mặt trời bằng 
phưomg pháp Deep 
Learning

Vũ Xuân Sơn Hữu, 
Phan Văn Long, Nguyễn 

Tuấn Anh, Nguyễn 
Trọng Thành, Nguyễn 

Đăng Dương

Trường Đại 
học Bách 

khoa Hà Nội

TS.
Nguyễn 

Đức Tuyên

L 02021039

Nghiên cứu chế tạo vật 
liệu composite gốc xi 
măng ứng dụng trong 
xây dựng và sửa chữa 
các công trinh giao 
thông

Nguyễn Hải Đường, 
Nguyễn Hữu Trường 
Nam, Nguyễn Xuân 
Sơn, Nguyễn Đăng 

Minh, Vũ Đức Tuấn

Trường Đại 
học Giao 

thông Vận tải

PGS.TS.
Nguyễn
Thanh
Sang

nD 02021385

Nghiên cứu anten tái cấu 
hình tích hợp tần số và 
giản đồ bức xạ cho 
truyền thông băng rộng

Cao Xuân Sơn, Nguyễn 
Tấn Dũng

Học viện 
Công nghệ 
Bưu chính 
Viễn thông

TS. Dương 
Thi Thanh 

Tú

4 02030640

Tổng hợp vật liệu 
i CoFe2Ch/CF làm cực âm 

cho quá trình Fenton 
điện hóa, ứng dụng 
trong xừ lý môi trường

Lê Thùy Dương, 
Nguyễn Thị Hoa

Học viện Kỹ 
thuật Quân sự

TS.
Nguyễn
Trung
Dũng

5 02030845

Adsorption
characteristics oJ 
synthesized polyanion 
onto alumina 
nanoparticles and the 
application ir 
fluoroquinolone 
antibiotics removal

Vũ Thị Quỳnh Mai

1

Trường Đại 
học Khoa học 

Tự nhiên - 
ĐHQGHà 

Nội

TS; Phạm 
Tiến Đức

1------------- #
2



III Lĩnh vực Khoa học Y dược
1 03040504 Nghiên cứu hiệu quả 

khuếch đại và phát hiện 
lẹch bội thể một số 
nhiễm sắc thể của phôi 
từ DNA tự do có trong 
dịch nuôi phôi________

Bùi Văn Nhật, Phạm 
Huy Hùng, Bùi Thị 
Quyên, Nguyễn Văn 

Thiện, Nguyễn Quang 
Thái

Học viện 
Quân Y

PGS.TS.^ 
Trịnh Thế 
Sơn, ThS. 
Lê Tiến 
Dũng -

HI Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Nghiên cứu đặc diêm 
dinh dưỡng của cá bống 
cát Glossogobius
sparsipapiỉlus (Akỉhito 
& Meguro, 1976) phân 
bố vùng cửa sông ven 
biển Bạc Liêu và Cà 
Mau

1 04050555

Vỗ Thị Thảo Lam,
Nguyễn Hữu Đức Tôn, 
Nguyễn Thị Thúy Hiền, 

Trần Chí Cảnh

Trường Đại 
học Cần Thơ

PGS.TS. 
Đinh Minh 

Quang

V Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Nghiên cứu các nhân tô 
ảnh hưởng tới quyết 
định theo học các chứng 
chi nghề nghiệp quốc tế 
ừong lĩnh vực kế toán 
của sinh viên các trường 
đại học ừên địa bàn 
thảnh phổ Hả Nội_____ _

1 05060312
Đỗ Diệu Linh, Đinh 
Trần Phương Uyên, 

Trần Minh Quân

Trường Đại 
học Thương 

mại

TS. Phan 
Hương 
Thảo

2 05061765

Các biện pháp dạy học 
đọc hiểu thơ trữ tinh 
Việt Nam dành cho học 
sinh trung học phổ thông 
dựa ừên lý thuyết độc 
già-phản hồi (đáp ứng 
Chương trình Ngữ văn 
2018)_______________

Nguyễn Minh Nhật 
Nam, Châu Huệ Mai, 

Trần Phát Đạt

Trường Đại 
học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí 

Minh

TS.
Nguyễn 
Thị Ngọc 

Thúy

Đặng Thị Mỹ Hạnh, Hô 
Thanh Bảo, Lê Thị Bảo 

Trinh, Huỳnh Hiếu 
________Ngân_____ _

3 05062178

Factors affecting
Vietnam’s apparel 
export value and export 
efficiency
Phát trìên nguôn nhân 
lực số trên thị trường lao 
động Việt Nam_____

Trường Đại 
học Kinh tế - 
Đại học Đà 

Nằng

TS. Phùng 
Nam 

Phương

05070212
Bùi Như Quỳnh, 
Nguyễn Thị Hải, 
Nguyễn Đức Huy

Trường Đại 
học Thương

mai

TS.Đinh 
Thị Hương

05071584

Nghiên cứu môi quan hệ 
giữa quản trị doanh 
nghiệp, trách nhiệm môi 
trường và hiệu quả hoạt 
động cùa các doanh 
nghiệp sản xuất tại Việt 
Nam

Dương Thùy Dung, 
Đặng Hoàng Mai, 
Nguyễn Bình An

Trường Đại 
học Ngoại 

thương

TS._ 
Nguyễn 
Van Hà

05071684

Tác động của việc sử 
dụng Tủ khóa thông 
minh (Smart Locker) 
đến sự hải lòng của

Phạm Trúc Quỳnh, 
Nguyễn Lê Hoài Đan, 
Trân Thị Hài, Trần Mỹ 

Linh

Trường Đại 
học Ngoại 

Thứong

TS._ 
Nguyễn 

Hồng Quân

3



r
1
Igười tiêu dừng khi mua 
làng trực tuyến

7 05073091

rác động của đâu tư trực 
iếp nước ngoài đến tình 
lình xuất khẩu tỉnh Bấc 
STinh

Nguyễn Thị Phưcmg 
Thùy, Nguyễn Thị Lan, 

Tăng Minh Hằng, 
Nguyễn Thị Nhung

Trường Đại 
học Kinh tế 
Quốc dân

PGS.TS. 
Nguyễn 

Xuân Hưng

8 05073391

Các nhân tố ảnh hường 
đến việc áp dụng Chuẩn 
mực Báo cáo Tài chính

Lê Hoài Thương, 
Nguyễn Hoàng Quỳnh 
Trang, Phan Bảo Châu,

Trường Đại 
học Kinh tế

PGS.TS. 
Đinh Thế

quốc tế cùa doanh 
nghiệp tại Việt Nam

Vũ Hà Trang, Phạm 
Ngọc Lan Chi

Quốc dân Hừng

9 05073796

Sử dụng trò choi vận 
động phát triển năng lực 
phối hợp vận động cho 
trẻ 4 - 5 tuổi tại trường 
Mầm non VietKids 
Kindergarten - Hà Nội

Bùi Văn Quyết, Nguyễn 
Diệu Hưcmg, Pờ Scm Hà

Trường Đại 
học Sư phạm 

Hà Nội 2

TS. Hà 
Minh Dịu

10 05081861

Hành vi tuân thủ phòng 
chống dịch Covid-19 
của người dân: Nghiên 
cứu thực nghiệm yếu tố 
,ảnh hưởng trên mô hình 
niềm tin sức khoè

Nguyễn Thị Lan Nhi, 
Đỗ Ngọc Thanh Ngân, 

Nguyễn Thụy Như 
Khanh

Trường Đại 
học Tài chính 
-  Marketỉng

TS.
Nguyễn

Xuân
Trường

11 05082391

Tác động của sai lệch 
nhận thức đến sự trì 
hoãn trong học tập của 
sinh viên: Vai trò của 
ảnh hưởng ngang hàng

Nguyễn Hồng Nhung, 
Lê Anh Dũng, Nguyễn 

Thị Nga, Trần Anh 
Ngọc

Trường Đại 
học Kinh tế 
Quốc dân

ThS: 
Nguyễn 
Thị Hải 
Hạnh

12 05082491

Anh hưởng của kiều hối 
đến thế hệ người ở lại và 

ị phúc lợi hộ gia đình tại 
Việt Nam

Đinh Thị Thảo Hiền, 
Phùng Thu Hiền,  ̂

Nguyễn Thị Thúy Hằng, 
Phạm Thị Thu Trang

Trường Đại 
học Kinh tế 
Quốc dân

TS. Hoàng 
Thị Huệ

13 05082591

Các yếu tố ảnh hưởng 
đến bất binh đẳng thu 
nhập giữa nam và nữ ò 
Việt Nam: phân tích 
theo dữ liệu tinh thành

Quản Hữu Hoàng Anh, 
Lù Thị Khuyên, Lương 

Thị Như Nguyệt

Trường Đại 
học Kinh tế 
Quốc dân

TS. Trần 
Huy 

Phương

... _ _ ____ r.
(Danh sách gồm 21 đê tài)./.
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OANHJSACH ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI BA GIẢI THƯỞNG KH&CN 
" “ ỐẦNH CHO SINH VIÊN TRONG CSGDĐH NĂÂf[ 2021

(Kèm theo Quyết định số ĩ> /QĐ-BGDĐT ngày 2-9 tháng ừ  năm 2021)

B ộ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Mã số 
đề tài

nn /\ -* A ; \ •1 en đê tài Sinh viên, nhóm sinh 
viên thực hiện CSGDĐH

Người 
hướng dẫn 

chính
I ]rính vực Khoa học Tự nhiên

1 010107 5 f

Thiết kế ứng dụng di 
động (mobile app) hỗ 
trợ học tập thuật ngữ 
toán học ữong tiếng Anh 
dành cho giáo viên và 
sinh viên sư phạm Toán

Nguyễn Hồng Chi, 
Nguyễn Hiếu Thanh, 

Phan Như Huỳnh, , 
Nguyễn yến Linh, 
Huỳnh Tuyết Ngân

Trường Đại 
lộc Cần Thơ

ThS. Bùi 
Anh Tuấn

2 0101109 8

Nghiên cứu tổng họp 
nano Ag-ehitosan, định 
hướng làm chế phẩm 
nano kháng nấm trong 
phòng trừ bệnh gây hại 
trên cây ừồng ở địa bàn 
Nghệ An

Chu Thị Thùy Dung, 
Phan Thị Hài Yến, Trần 

Thị Ngân, Trần Thị 
Ngọc Tú

Trường Đại 
học Vinh

1

TS.LêThế
Tâm

II 1Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật Công nghệ

1 02020127

Các giải pháp cho mạch 
thu hoạch năng lượng từ 
sóng điện từ hiệu suất 
cao, phục vụ cho các 
cảm biến không dây tự 
chủ năng lượng

Đinh Quang Minh, 
Trần Quang Chung, 

Nguyễn Hồng Quang, 
Lê Anh Tuân, Lê 

Hoàng Thịnh

Trường Đại 
học Bách 

Khoa Hà Nội

TS. Lê Minh 
Thùy

2 02020533

Nghiên cửu quá trình 
thủy hóa xi măng ừong 
đất sét gia cường xi 
măng cát

Thạch Nguyên Thảo, 
Phan Thanh Kiệt

Trường Đại 
học Sư Phạm 

Kỹ Thuật 
TP.HCM

TS. Nguyễn 
Minh Đức

3 02020939

Nghiên cứu thiết kế 
thành phần và đánh giá 

, một số tính năng cùa bê 
tông asphalt tái chế 
nguội

Trần Quang Huy, Vũ 
Minh Hiếu, Nguyễn 
Thế Minh, Nguyễn 

Trung Hiếu

Trường Đại 
học Giao 

thông vận tải
TS. Nguyễn 
Ngọc Lân

4 02021485

Xây dựng thừ nghiệm 
thiết bị IoT Gateway hỗ 
trợ kết nối BLE trên 
tảng Raspberry Pi và 
phần mềm mã nguồn mờ

Nguyễn Thành Linh, 
Nguyễn Đức Hiếu, Phí 
Đức Nguyên Phương

Học viện 
Công nghệ 

; bưu chính 
viễn thông

PGS.TS. Lê 
Hải Châu

5 02030539

Nghiên cứu ô tô tự lái 
trong trường hợp tìm V. 

trí đỗ xe

Trần Văn Đà, Bùi Linh 
Trang, Phạm Huy 
Hoàng, Đặng Đình 

Huy, Đặng Hoài Nam

Trường Đại 
học Giao 

thông vận tải
TS. Vũ Văn 

Tấn

7 2 *1



6

ì
ịt

02030945 c 
1

J

4ghiên cứu tách enzyme 
xromelain và tổng họp 
^arboxymethyl cellulose 
dch thước nano từ phụ 
Dhẩm lá và thân cây dứa

Nguyễn Diệu Phương, 
Nhữ Thị Lệ

Trường Đại 
học Khoa  ̂

1 Ọ C  tự nhiên
- ĐHQG Hà 

Nội

'S. Phan Thị 
Tuyết Mai

7

j l

02031155

Đa dạng hóa sản phẩm 
từ ừái mãng cầu gai 
(Annona Muricata L.) 
chín

Phạm Duy Sang, 
Nguyễn Phương Duy, 
Đoàn Ngọc Thạch Kỳ, 
Nguyễn Huỳnh Mần 
Nhi, Nguyễn Minh 

Thịnh

Trường Đại 
1Ọ C  Cần Thơ

GS.TS. 
Nguyễn Văn 

Mười

8 02031469

Nghiên cứu điều chế 
than sinh học từ lá keo 
để xử lý một số kim loại 
nặng trong nước thải 
làng nghề Triều Khúc, 
HàNội

Nguyễn Thùy Dương, 
Ngô Xuân Thảo, Đoàn 
Minh Long, Hoàng Văn 

Lương

Trường Đại 
học Mỏ - Địa 

chất

TS. Trần Thị 
Thu Hương

III Lĩnh vực Khoa học Y dược

1 03040104
í

Kết quả đột biến gen 
EGFR và mối liên quan 
với một số đặc điểm lâm 
sàng, cận lâm sàng, ở 
BN ung thư phổi không 
tế bào nhò tại BYQY103 
năm 2019-2021

Nguyễn Lương Danh, 
Tran Đức Mạnh, Trần 
Nhật Thành, Nguyễn 
Hoàng Huyền Trang, 

Vũ Kim Khánh

Học viện 
Quân Y

BS. Phạm 
Văn Thịnh

2 03040404 ị

Thiết lập quy trình tồng 
họp chứng dương RNA 
in-vitro từ sàn phẩm 
PCR tự mồi gen E và 
RdRP của SARS-CoV-2 
ứng dụng ừong chẩn 
đoán phân tử

Nguyễn Vân Phúc, 
Dương Hoàng Long, 
Đặng Quang Quân, 

Phạm Trần Anh, 
Nguyễn Minh Hiếu

Học viện 
QuânY

TS. Đinh Thị 
Thu Hằng

3 03040848'

So sánh đặc điểm thực 
vật và thành phần hóa 
học ở cây trồng - cây tự 
nhiên của cây Cam thảo 
đá bia (Jasminanthes 
tuyetanhiae T.B.Tran & 
Rodda Apocynaceae 
Asclepiadoideae)

Phạm Vi Minh Ngọc, 
Đoàn Minh Châu, 

Phạm Thị cẩm Nhung

Trường Đại 
học Công 
nghệ Tp. 

HỎM

ThS. DS. 
Thái Hồng 

Đăng

ThS.Bùi 
Ngọc Duy

4 03041394

ứng dụng bộ xét nghiệir 
ss Sperm và phần mền 
trí tuệ nhân tạo để đán] 
giá mức độ đứt gã1 
DNA tinh trùng ở nan 
giới vô sinh

1 Lê Thị Huệ Chi,
1 Nguyễn Hoài Thương, 
1 Trần Thị Bào Chân, 
r Nguyễn Quốc Anh,
1 Phạm Hùng Sơn

Trường Đại 
học Y Hà 

Nội

PGS.TS. 
Nguyễn Thị 

Trang



III ]
1

Anh vực Khoa học Nông nghiệp

1

7
t
1

04050232 c 

1

Các định chi thị DNA- 
)arcode và nhân giống 
oài lan Phi điệp năm 
;ánh ừắng mất nai 
Dendrobium anosmum) 
lằng kỹ thuật nuôi cấy 
nô

síguyễn Thị Hà Phượng 
Loan

Trường Đại 
học Lâm 
nghiệp

TS. Nguyễn 
Thị Hồng 

Gấm

2 04050657

lạo dòng promoter đặc 
trưng rễ Asy vào vector 
Dieu hiện thực vật 
pMYV719 phục vụ cho 
việc chuyển gen chi42 
vào cây lạc để kháng 
bệnh héo rũ gốc mốc 
hăng

Huỳnh Thị Quỳnh 
Trang, Lê Ngọc Huyền 
Nhung, Nguyễn Thanh 
Nhàn, Hoàng Anh Thư

Trường Đại 
học Khoa 

học, Đại học 
Huế

GS.TS. 
Nguyễn 

Hoàng Lộc

V Lĩnh vực Khoa học Xã hội

1 05060104

Nghiên cứu thực ừạng 
và đề xuất biện pháp 
khắc phục một số ừở 
ngại ừong giao tiếp vợi 
người bệnh của học viên 
hệ quân năm thứ ba ở 
HVQY hiện nay

Đỗ Đức Anh, Trần 
Đình Hừng, Nguyễn 
Huyền Trang, Hoàng 

Thị Anh Trâm, Nguyễn 
Ngọc Quỳnh

Idọc viện 
Quân Y

PGS.TS. 
Nguyễn 

Thanh Tịnh

2 05060521

Nghiên cứu các nhân tố 
tác động đến khả năng 
sinh lòi của các doanh 
nghiệp thủy sản niêm 
yết tại Việt Nam

Nguyễn Phương Linh, 
Nguyễn Hương Mai, 
Nguyễn Thị Quỳnh 
Phương, Trịnh Xuân 
Tùng, Nguyễn Diễm 

Quỳnh

Học viện Tài 
chính

PGS.TS. 
Nghiêm Thị 

Thà

3 05061148

ị Các nhân tố tác động 
' đến tổ chức công tác kế 
toán tại các trường Đại 
học, Cao đẳng ngoài 
công lập khu vực phía 
Nam

Phạm Khả Vy, Nguyễn 
Lý Thùy Trang, Lê Yỉ 
Khan, Lê Thiện Quát, 

Nguyễn Minh Thế

Trường Đại 
aọc Công 
nghệ Tp. 

HÒM

PGS.TS. 
Trần Văn 

Tùng

4 05061865

Thử nghiệm hoạt động 
STEAM ừong dạy học 
theo dự án cho ừẻ mẫu 
giáo tại Thành phố Hồ 
Chí Minh

Huỳnh Ngọc Thanh, 
Nguyễn Thị Mỹ Tiên, 

Lê Thi Ngọc Trăm, 
Nguyễn Thị Ái Thi, 
Châu Ngọc Đan Vy

1
h

[rường Đại 
ọc Sư phạm 
rp. Hồ Chí 

Minh

TS. Phan Thị 
Thu Hiền

5 05061965

Xây dựng Bộ tài liệu 
Âm nhạc dân tộc - Đcm 
ca tài tử Nam Bộ hỗ trợ 
dạy học môn Đạo đức 
lớp 5

Quách Thị Đoan Trang, 
Trần Thị Thùy Trang, 
Đinh Thị Ngọc Trân, 

Đồng Nhật Duyên 
Trúc, Nguyễn Hoàng 

Kim Yến

b
rrường Đại 
ọc Sư phạm 
Tp. Hồ Chí 

Minh

ThS. Trần 
Thanh Dư

6 05062808
Giáo dục khỏi nghiệp từ 
nghề truyền thống cho 

1 thanh niên tỉnh Thừa

Triệu Thị Hạnh, Trần 
Đình Bảo Long

Học viện 
Thanh thiếu 

niên Việt

ThS. Nguyễn 
Diệu Linh

7



Ị 1
;a
'hiên Huế trong giai 
oạn hiện nay

Nam
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05070109 t

’háp luật về điện toán 
:ám mây (cloud 
omputing) ừong 
hương mại điện tử:
:hực tiễn tại một số 
}uốc gia và kinh nghiệm 
:ho Việt Nam

Nguyễn Phương Anh, 
Mgô Thị Hương Giang, 

Nguyễn Quý Cảnh

Trường Đại  ̂
dọc Luật Hà 

Nội

TiS. Nguyên ' 
Mai Linh

81
05070857

3háp luật về quy hoạch 
đô thị, qua thực tiễn quy 
1 0ạch nội thành Huế đáp 
ứng tiêu chí UNESCO

Nguyễn Thị Hưng, Lê 
Đức Sáng, Lê Thị Hồng 

Nhung

Trường Đại 
học Luật, 

Đại học Huế

ThS. Trần 
Thị Diệu 
Hương

9 05071467

Quyền ưu tiên đổi với 
tài sản theo quy định của 
pháp luật dân sự Việt 
Nam

Nguyễn Vũ Minh, Bùi 
Hoàng Anh, Võ Tấn 
Vũ, Vũ Thị Hoàn Mỹ

Trường Đại 
học Kiểm sát 

Hà Nội

ThS. Nguyễn 
Văn Tiến

10 05071788

Các nhân tố ảnh hưởng 
đến quyết định mua 
nông sản qua thưcmg 
mại điện tử của người 
tiêu dừng ừong thời kỳ 
COVID-19 tại thành phố 
Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Ái Như, 
Phạm Thị Hạ Ly

Trường Đại 
học Ngân 

hàng Tp. Hồ 
ChrMinh

PGS. TS. 
Nguyễn Đức 
Trung, TS. 
Lê Hoàng 

Anh

11 05072091

Ý định và hành vi mang 
túi cá nhân đi mua sắm 
thay vì sử dụng túi ni 
lông của người tiêu 
dùng tại thành phố Hà 
Nội

Trần Đức Anh
Trường Đại 
học Kinh tế 

quốc dân

TS. Nguyễn 
Thị Phương 

Linh

12 05072191

Anh hưởng của ừách 
nhiệm xã hội doanh 
nghiệp đến hiệu quả 
hoạt động của các doanh 
nghiệp xuất khẩu thủy 
sản của Việt Nam

Tống Thị Bích Nguyệt, 
Trần Thị Thanh Mai, 

Nguyễn Ngọc Huế, Đỗ 
Thị Thu Trang, Đào 

Thị Xim

Trường Đại 
học Kinh tế 

quốc dân

p g s .t s :
Nguyễn 

Xuân Hưng

13 05072591

Các nhân tố tác động 
đến hành vi quản lý tài 
chính cá nhân tại Việt 
Nam ừong bối cảnh đại 
dịch Covid-19

Nguyễn Thị Hà Trang, 
Ta Ngọc Trâm, Vương 

Ngan Hà, Ngô Thị 
Ngọc Ánh

Trường Đại 
học Kinh tế 

quốc dân

PGS.TS. Lê 
Thanh Tâm

14 05072691

Các nhân tố ảnh hưởng 
tới tính hữu hiệu của 
hoạt động kiểm soát tín 
dụng xanh tại các Ngân 
hàng Thương mại Việt 
Nam

Nguyễn Thị Thảo Vy, 
Hoàng Phương Hoa, 
Phạm Hoàng Phương 
Mai, Đinh Thanh Tú, 
Nguyễn Đức Thành

Trường Đại 
học Kinh tế 

quốc dân

TS. Phạm 
Hương Thảo

15 05073608

Giải pháp phòng ngừa 
buôn bán người cho nữ 
thanh thiếu niên trên địa 
bàn tinh Hà Giang

Nguyễn Minh Anh

Học viện 
Thanh thiếu 

niên Việt 
Nam

TS.LêThị 
Thanh Thù)

]



16 05080217

Phân tích tác động cùa 
<Jộng cơ làm việc, niềm 
tin ở tổ chức đến hành vi 
thực hiện công việc của 
kế toán viên tại các 
doanh nghiệp xâp lắp 
tỉnh Trà Vinh

Trần Minh Nam, Trần 
Linh Vy

Tn
học

lờng Đại 
Trà Vinh

ThS. Huỳnh 
Tấn Khương

17 05080936

ứng dụng phương pháp 
hồi quy bayes để đánh 
giá tác động chuyển đổi 
số đến hiệu quả hoạt 
động của các NHTM 
Việt Nam theo quy mô

Nhữ Ngọc Minh Ánh, 
Trần Trúc Huy, Lê 

Trung Nghĩa

Trường Đại 
học Văn 

Lang

TS. Phạm 
Thị Hà An

18 05081336

Đánh giá tác động của 
truyền thông đến ý định 
lựa chọn dịch vụ ăn 
uống (F&B) của người 
dân Thành phố Hồ Chí 
Minh trong thời kỳ 
Covid-19

Phan Lê Diệu Hiền, Đỗ 
Thụy Mai Anh, Trần 

Hồng Ngọc

Trường Đại 
học Văn 

Lang

ThS. Nguyễn 
Thị Bích 

Vân

19 05081961

Anh hường của truyền 
‘thông sức khoẻ đến hành 
vi phòng chống dịch 
Covid-19 của người dân 
tại Việt Nam

Nguyễn Thế Anh, Lê 
Nguyễn Mai Anh, Lê 

Diệp Thuận Hiền, 
Nguyễn Minh Thuý

Trường Đại 
học Tài 
chính — 

Maxketing
Ị

TS Nguyễn 
Xuân 

Trường

20 05082061

Các yếu tố tác động đến 
ý định phân loại rác thải 
tại nguồn của người dân 
Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Trần Xuân Thuận, 
Triệu Nguyễn Nhi, 
Nguyễn Thị Thanh 
Tuyền, Trần Huyền 
Trân, Đoàn Thị yến 

Linh

Trường Đại 
học Tài 
chính-  

Vlarketing

ThS Hà Đức 
Sơn

21 Ị 05082276

Đánh giá tác động cùa 
đại dịch COVlb-19 đến 
hoạt động sản xuất xây 
dựng tại Việt Nam

Chu Tùng Anh, Nguyễn 
Nhật Hoàng, Lê Văn 

Quy

1

d

’rường Đại 
học Xây 

ưng Hà Nội

ThS. Nguyễn 
Văn Tâm

22

05082171

Phát triển du lịch khu di 
tích Bạch Đằng Giang 
ừong liên kết tiểu vùng 

phía tây tỉnh Quảng 
Ninh

Vũ Thanh Long

rrường Đại 
học Hải 
Phòng

ThS. Nguyễn 
Thị Thúy 

Anh

y Lĩnh vực Khoa học Xã hội

1 06090491
ứng dụng nghệ thuật 
thiết kế của Paul Rand . 
vào bài tập thiết kế logo

Vương Đình Thắng 
Thái ỉ

Prường Đại 
.ọc Sư phạm 
nghệ thuật 
trung ương

PGS.TS. 
Quách Thị 
Ngọc An

_________________________ i

(Danh sách gôm 39 đê tài)./.
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